Ngày dạy:
Tiết 94,95,96 
ÔN TẬP TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
VĂN BẢN : NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
1. Lê Minh Khuê-
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Học sinh được củng cố và nâng cao những kiến thức về văn bản: "Những ngôi sao xa xôi". 
2. Kĩ năng: qua tiết ôn tập, học sinh được rèn luyện các kĩ năng:
- Cảm thụ tác phẩm
- Nghị luận về các vấn đề trong tác phẩm
-- HS được phát triển năng lực hợp tác, tư duy độc lập, phân tích, tổng hợp và phát hiện vấn đề.
- Nâng cao năng lực nghị luận về một tác phẩm văn học.
3. Thái độ, phẩm chất:
- Trân trọng những phẩm chất: dũng cảm, tình yêu nước và sự hi sinh của lớp người đi trước cho cuộc sống hòa bình hôm nay. 
- Biết rèn luyện bản thân hướng tới những giá trị tích cực trong cuộc sống.
II. Tiến trình lên lớp:
A. HT kiến thức cơ bản: 

	Hoạt động của GV- HS
	Kiến thức cần đạt


	

?Nhắc lại những hiểu biết của em về tác giả?





















Nhắc lại thông tin về:
? Hoàn cảnh sáng tác văn bản?







? Ý nghĩa nhan đề văn bản?























? Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?















? Nêu những nét chính về nhân vật Phương Định?












? Nhắc lại những hiểu biết của em về ba cô TNXP trong tác phẩm: những điểm chung và nét riêng?





	I- Kiến thức chung:
1. Tác giả:
-2. Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác:
- Truyện “Những ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm đầu tay của nhà văn Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang diễn ra ác liệt.
-  Tác phẩm được đưa vào tuyển tập “ Nghệ thuật truyện ngắn thế giới” và xuất bản ở Mỹ.
b. Ý nghĩa nhan đề văn bản:
-  “Những ngôi sao xa xôi” vừa mang ý nghĩa cụ thể, vừa gợi đến ý nghĩa tượng trưng:
+ Nó gắn liền với hình dung, tưởng tượng của Phương Định về những ngọn đèn trên quảng trường thành phố và những ngọn đèn đó lung linh như những ngôi sao trong truyện cổ tích về xứ sở thần tiên chợt hiện lên trong cảm xúc của Phương Định.
+  “Những ngôi sao” thường nhỏ bé, không dễ nhận ra, và ở lại ở một vị trí xa xôi, vì thế nó đòi hỏi phải khám phá, kiếm tìm mới phát hiện được vẻ đẹp sức cuốn hút của nó.
+“Những ngôi sao” gợi vẻ đẹp hồn nhiên, trong sang, mơ mộng và lãng mạn của những thiếu nữ Hà thành trẻ trung, xinh đẹp.
+ “Những ngôi sao xa xôi” là ước mơ, khát vọng về một cuộc sống hòa bình giữa khoảnh khắc bàng hoàng của bom đạn, chiến tranh, dường như trở nên xa xôi. 
+ “Những ngôi sao” còn là biểu tượng cho vẻ đẹp sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong tâm hồn của những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn nói riêng và chống Mỹ nói chung: lạc quan, yêu đời, dũng cảm, kiên cường. 
“Những ngôi sao xa xôi” là một nhan đề đậm chất lãng mạn, đặc trưng cho văn học Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
c. Giá trị nội dung:
Truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
d. Giá trị nghệ thuật:
Truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
II. Kiến thức trọng tâm:
1. Nhân vật Phương Định:
a. Hoàn cảnh xuất thân: là một cô giá Hà Nội, xinh xắn
b. Hoàn cảnh sống và chiến đấu:
- Sống trong hang, dưới chân cao điểm, nơi tập trung nhiều bom đạn, rất nguy hiểm.
- Công việc: hằng ngày quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá cần san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu những vị trí bom chưa nổ và phá bom. 
c. Phẩm chất:
- Tinh thần dũng cảm, thái độ bình tĩnh vượt lên mọi hiểm nguy.
 - Có tình đồng đội, đồng chí nồng ấm.
- Hồn nhiên trong sáng, giàu mơ mộng: 
2. Ba cô TNXP:
a. Những điểm chung:
- Chung nhiệm vụ, chung hoàn cảnh sống và chiến đấu.
- Họ đều có những phẩm chất tốt đẹp: dũng cảm, lạc quan, hồn nhiên, có trách nhiệm cao với công việc, tình đồng chí, đồng đội gắn bó (tham khảo phần 1.c - phẩm chất của Phương Định)
b. Những nét riêng:
- Nhân vật Phương Định: 
+ là cô gái Hà Nội, xinh xắn, trẻ trung, hồn nhiên. 
+ Cô thích hát dân ca, hay bịa lời cho những bài hát.
+ Có tâm hồn nhạy giàu mơ mộng.
- Nhân vật Thao:
+ Đây là cô  gái lớn tuổi nhất trong nhóm, là đội trưởng tổ trinh sát mặt đường. 
+Chị thích thêu thùa, thích hát dù toàn hát sai lời, sai nhạc, thích làm đẹp, hay tỉa tót lông mày nhỏ như cái tăm, cương quyết, mạnh mẽ, táo bạo. Chị không sợ bom đạn, chỉ đạo công việc dứt khoát nhưng lại rất sợ máu và vắt.
- Nhân vật Nho: nhỏ nhẹ, dịu dàng, duyên dáng " như một que kem trắng"


II- Luyện tập:
DẠNG ĐỀ ĐỌC HIỂU: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	“Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa ! Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiễu rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất…”
Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau :
Câu 1:  Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào ? Tác giả ? 
Câu 2:  “Chúng tôi” ở đoạn trích trên là những nhân vật nào ? Họ làm những công việc gì? Nêu những nét đẹp chung trong tính cách của những nhân vật ấy. 
Câu 3: Xét theo cấu tạo, câu văn “ Ba cô gái” thuộc kiểu câu gì?
Câu 4: Trong đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 5: Em có nhân xét gì về hoàn cảnh sống của ba cô gái trong đoạn trích?


Hướng dẫn trả lời: 
Câu 1:  Đoạn trích thuộc tác phầm “Những ngôi sao xa xôi”, tác giả  Lê Minh Khuê.
Câu 2:  
- “Chúng tôi” gồm những nhân vật : Phương Định, Nho và Thao. Họ làm nhiệm vụ trinh sát mặt đường ở một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Công việc của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom.
- Những nét đẹp chung trong tính cách của những nhân vật này: sự hồn nhiên, trong sáng, dũng cảm, lạc quan.
Câu 3: Xét theo cấu tạo, câu văn “ Ba cô gái” thuộc kiểu câu đặc biệt.
Câu 4: Trong đoạn văn tác giả sử dụng biện pháp tu từ liệt kê: “ những thân cây bị tước khô cháy”,”những cây nhiễu rễ nằm lăn lóc”, “những tảng đá to”, “một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất…”
 Phép liệt kê đã làm rõ khung cảnh hoang tàn nơi tuyến đường Trường Sơn, qua đó cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh.
Câu 5: Hoàn cảnh sống của ba cô gái :
-   Ba cô gái ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữamột vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bomđạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với bom rơi, đạnnổ. Có biết bao thương tích vì bom đạn giặc: “Đường bị đánh lở loét, màu đấtđỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bịtước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất”. Đó là hiện thực đầymùi chiến tranh, không có màu xanh của sự sống, chỉ thấy thần chết luôn rình rập.
=> Hoàn cảnh sống của họ rất gian khổ, khắc nghiệt, đầy nguy hiểm.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn . Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.
Câu 1:  Đoạn văn trên là lời kể của ai? Kể về điều gì? Nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn?
Câu 2: Câu: “Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen” dùng biện pháp tu từ gì? Biện pháp tu từ ấy giúp chúng ta hiểu gì về các nhân vật?
Câu 3: Câu văn trên gợi liên tưởng đến những câu thơ nào trong bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật? Vì sao?
Câu 4:  “Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh”. Cách đặt câu văn có gì đặc biệt?
Câu 5: Chỉ ra hai phép liên kết trong đoạn văn?
Câu 6: Viết đoạn văn quy nạp  nêu cảm nghĩ của em về nhân vật “tôi”. Trong đoạn có sử dụng phép thế và một thành phần biệt lập.
Câu 7: Từ tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” trình bày suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay ( Bài viết khoảng nửa trang giấy thi )


Hướng dẫn trả lời:
Câu 1:  Đoạn văn trên là lời kể của nhân vật chính - Phương Định. Cô kể về công việc có nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của mình và đồng đội mình. Phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả.
Câu 2:  Câu văn dùng biện pháp ẩn dụ, nói quá, so sánh. Cụ thể đây là kiểu ẩn dụ hình thức. Biện pháp tu từ này giúp chúng ta hiểu thêm về tinh thần lạc quan của các cô gái trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc chiến tranh. Họ tự vẽ chân dung ngộ nghĩnh của mình để vui cười .
Câu 3:  Câu văn trên làm ta liên tưởng đến câu thơ của Phạm Tiến Duật: “Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha”. Bởi giống nhau ở tinh thần ngạo nghễ trước lao lung, ở cốt cách kiên cường và lòng lạc quan trong chiến đấu.
Câu 4:  “Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh”. Câu văn trên là câu rút gọn chủ ngữ
Câu 5: Hai ít nhất phép liên kết trong đoạn văn:
- Phép lặp( bom, chúng tôi), phép nối( do đó), phép thế( cái tên, những lúc đó), 
- Phép liên tưởng( bom-tổ trinh sát mặt đường- anh hùng- cao điểm), 
- Phép trái nghĩa( hai con mắt lấp lánh>< khuôn mặt nhem nhuốc)
Câu 6: 
- Hình thức: Đoạn văn quy nạp, sử dụng phép thế, một câu cảm thán, và từ ngữ dùng làm phép thế.
- Nội dung: Làm nổi bật nhân vật Phương Định với những nét tính cách: Vô tư, hồn nhiên, nhạy cảm, yêu đời, …dũng cảm, gan dạ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chăm sóc, yêu quí, gắn bó với đồng đội., tiêu biểu cho thế hệ trẻ thời chống Mĩ cứu nước.
* Đoạn văn tham khảo:
        Phương Định - trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, sáng tác năm 1971, là nữ thanh niên xung phong có nhiều phẩm chất đáng quí.  Cũng như các cô gái thanh niên xung phong khác, Phương Định sống và chiến đấu trên một cao điểm giữa một vùng trọng điểm, nơi tập trung nhiều bom đạn nhất, sự nguy hiểm và ác liệt. Công việc: cùng đơn vị nữ thanh niên xung phong hằng ngày quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá cần san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu những vị trí bom chưa nổ và phá bom. Mỗi ngày, có thể phải phá bom từ 3 đến 5 lần. Phương Định là cô gái Hà Thành trẻ trung, xinh đẹp, tâm hồn trong sáng. Phương Định là nữ thanh niên xung phong dũng cảm, can trường, tinh thần trách nhiệm cao. Vào đây mới được ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cô quen với bom đạn chiến đấu và hi sinh. Cô nói về công việc của mình: “ Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ  và nếu cần thì phá bom” . Đó là những công việc hết sức nguy hiểm nhưng được cô nói gọn gàng, nhẹ như không, giản dị mà cũng thật anh hùng. Công việc đủ gian khổ và nguy hiểm, nhưng với Phương Định được sống và chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc, cô coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ khi được hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước. Phương Định là cô gái giàu tình cảm, giàu tình đồng chí, đồng đội. Từ giã Thủ đô yêu dấu để vào với Trường Sơn, Phương Định luôn dành tình yêu thương,  sự quan tâm cho những người đồng đội. Tóm lại, với việc chọn ngôi kể thứ nhất, ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, trẻ trung đầy nữ tính, giàu tính khẩu ngữ, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, chân thực, đời thường…Lê Minh Khuê đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về nhân vật Phương Định.
[bookmark: _GoBack]III. Củng cố- dặn dò:
1. Nắm vững các kiến thức đã học về tác phẩm.
1. Tập viết các đoạn bài nghị luận về tác phẩm.
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
	Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
“ Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặc là mặt trời nung nóng”
Câu 1:  Điều gì đã được kể trong đoạn văn? Em có nhận xét gì về cách đặt câu trong  đoạn văn và nêu tác dụng của cách đặt câu đó?
Câu 2:  Văn bản được kể bằng lời kể của ai? Ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể đó?
Câu 3: Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn?
Câu 4: Câu “Nhanh lên một tí!” thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo? Xét theo mục đích nói, nó thuộc kiểu câu nào?
Câu 5: “Một dấu hiệu chẳng lành.” Xét theo cấu tạo thuộc kiểu câu gì?
Câu 6: Cảm nhận của em về tinh thần của nhân vật trong đoạn văn trên bằng một đoạn văn từ 3-5 câu 









